
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra chất lượng mẫu giống lúa  

phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025 (Đợt 01) 

 

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp vụ Xuân năm 2025, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh (theo Quyết định số 766/QĐ-SNN ngày 04/12/2024) 

đã tiến hành kiểm tra và lấy 10 mẫu giống lúa để phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng. 

Căn cứ kết quả phân tích của Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất 

lượng Nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa, 10 mẫu giống lúa đảm bảo phẩm cấp 

chất lượng theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo 

kết quả kiểm nghiệm để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.  

 
Nơi nhận:        
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để B/C); 

- Chi cục TT&BVTV; Trung tâm KN; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế TP, TX; 

- Cơ sở được lấy mẫu (06); 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tùng Dương 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:           /TB-QLCL       Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 12  năm 2024 



Phụ lục. Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu giống lúa vụ Xuân 2025 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-QLCL ngày  30  tháng 12 năm 2024) 

TT Tên giống 
Cấp 

giống 

Mã hiệu 

lô giống 

Đơn vị sản 

xuất 

Địa điểm lấy 

mẫu 

Kết quả kiểm nghiệm (%) 

Nhận xét 

Độ 

sạch 

(% 

khối 

lượng) 

Hạt cỏ 

dại (số 
hạt/kg) 

Hạt 

khác 

giống 

(% số 

hạt) 

Tỷ lệ nảy mầm (% số hạt) 
Độ ẩm 

(% 

khối 

lượng) 

Cây 

mầm 

bình 

thường 

Cây 

mầm 

không 

bình 

thường 

Hạt 

sống 

không 

nảy 

mầm 

Hạt 

chết 

1  TBR 97 XN1 033F 

Công ty CP 

tập đoàn 

Thái Bình 

Seed 

Đại lý Phạm 

Tiến Tâm, 

Khối 7, TT 

Nghèn, Can 

Lộc 

(0982 472681) 

100 0,0 0,03 92 4 0 4 11,4 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

2  VNR 20 XN1 293.1 

Công ty CP 

Tập đoàn 

giống cây 

trồng Việt 

Nam 

100 0,0 0,03 89 5 0 6 11,9 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

3  AYT 77 XN1 X24.009.1 

Công ty 

TNHH 

Cường Tân 
Đại lý Nguyễn 

Xuân Liên, 

Khối 6, TT 

Nghèn, Can 

Lộc 

(0982 472681) 

100 0 0,06 92 4 0 4 11,3 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

4  Thiên ưu 8 XN1 X24.441.2 

Công ty CP 

Tập đoàn 

giống cây 

trồng Việt 

Nam 

100 04 0,04 89 5 0 6 11,4 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

5  
Hương 

Bình 
XN1 ĐX24.002 

Công ty 

TNHH  

VTNN 

Hồng 

Quang 

Công ty 

TNHH Giống 

VTNN Miền 

Trung, khối 6, 

thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc 

(0984 350199) 

100 0 0,07 88 5 0 7 11,8 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 



TT Tên giống 
Cấp 

giống 

Mã hiệu 

lô giống 

Đơn vị sản 

xuất 

Địa điểm lấy 

mẫu 

Kết quả kiểm nghiệm (%) 

Nhận xét 

Độ 

sạch 

(% 

khối 

lượng) 

Hạt cỏ 

dại (số 
hạt/kg) 

Hạt 

khác 

giống 

(% số 

hạt) 

Tỷ lệ nảy mầm (% số hạt) 
Độ ẩm 

(% 

khối 

lượng) 

Cây 

mầm 

bình 

thường 

Cây 

mầm 

không 

bình 

thường 

Hạt 

sống 

không 

nảy 

mầm 

Hạt 

chết 

6  QP-5 XN1 2408 

Công ty CO 

Nông 

nghiệp 

Miền Trung 

Đại lý giống 

Cường San, 

TDP Vĩnh 

Phong, đuòng 

Phan Kính, thị 

trấn Nghèn , 

huyện Can Lộc 

(0985 660715) 

100 10 0,3 86 6 2 6 11,2 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

7  TH3-7 F1 X24.008 

Công ty 

TNHH 

Cường Tân 
Cửa hàng KD 

giống lúa Đinh 

Quốc Ánh, 

xóm 5, thôn 

Hoà Bình, xã 

Lâm Trung 

Thuỷ, huyện 

Đức Thọ. 

(0946 424647) 

100 0 0,04 89 5 0 6 11,6 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

51:2011/BN

NPTNT 

8  CT-16 F1 X24.007 

Công ty 

TNHH 

Cường Tân 

100 02 0,06 90 4 0 6 11,0 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

50:2011/BN

NPTNT 

9  Nếp 87 NC X24.21.02 

Công ty CP 

Tập đoàn 

giống cây 

trồng Việt 

Nam 

100 0 0,02 88 5 0 7 11,7 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 



TT Tên giống 
Cấp 

giống 

Mã hiệu 

lô giống 

Đơn vị sản 

xuất 

Địa điểm lấy 

mẫu 

Kết quả kiểm nghiệm (%) 

Nhận xét 

Độ 

sạch 

(% 

khối 

lượng) 

Hạt cỏ 

dại (số 
hạt/kg) 

Hạt 

khác 

giống 

(% số 

hạt) 

Tỷ lệ nảy mầm (% số hạt) 
Độ ẩm 

(% 

khối 

lượng) 

Cây 

mầm 

bình 

thường 

Cây 

mầm 

không 

bình 

thường 

Hạt 

sống 

không 

nảy 

mầm 

Hạt 

chết 

10  Bắc Thịnh XN1 X24.006 

Công ty 

giống cây 

trồng Bắc 

Trung bộ 

Hộ KD giống 

Đặng Văn Mỵ, 

số 424, đường 

Trần Phú, 

P.Đức Thuận, 

thị xã Hồng 

Lĩnh 

(0945 683363) 

100 02 0,08 87 6 0 7 11,2 

Đảm bảo 

phẩm cấp 

QCVN 01-

54:2011/BN

NPTNT 

 

Ghi chú:     - Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô giống được lấy mẫu kiểm tra; Yêu cầu phẩm cấp chất lượng của các giống 

lúa đối với các tiêu chuẩn như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Độ sạch (% khối 

lượng) 

Hạt cỏ dại (số 

hạt/kg) 

Hạt khác giống (% 

số hạt) 

Tỷ lệ nảy mầm 

(% số hạt) 

Độ ẩm (% 

khối lượng) 

QCVN 01-54:2011/BNNPTNT cấp giống Nguyên 

chủng đối với lúa thuần 
≥ 99,0 ≤ 5 ≤ 0,05 ≥ 80 ≤ 13,5 

QCVN 01-54:2011/BNNPTNT cấp giống Xác nhận 

1 đối với lúa thuần 
≥ 99,0 ≤ 10 ≤ 0,3 ≥ 80 ≤ 13,5 

QCVN 01-50:2011/BNNPTNT cấp giống F1 đối với 

lúa lai ba dòng 
≥ 98,0 ≤ 10 ≤ 0,30 ≥ 80 ≤ 13,0 

QCVN 01-51:2011/BNNPTNT cấp giống F1 đối với 

lúa lai hai dòng 
≥ 98,0 ≤ 10 ≤ 0,30 ≥ 80 ≤ 13,0 
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